
 Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4

1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ

2 ANH - Phương GDCD - Long TOÁN - Yến ANH - Khải TOÁN - Thanh GDCD - Cẩm MT - Thi GDCD - Tâm

3 GDCD - Long VĂN - Tâm TOÁN - Yến TOÁN - Thuận GDCD- Cẩm LÝ - Ngân ANH - Khải TOÁN - Hoa

4 ANH - Phương TOÁN - Thuận MT - Thi ANH - Khải ĐỊA - Dệ VĂN - Long TOÁN - Thanh TOÁN - Hoa

5 TOÁN - Yến C.NGHỆ- Cẩm C.NGHỆ- Ngân TOÁN - Thuận VĂN - Long Anh - Khải TOÁN - Thanh MT - Thi

1 TOÁN - Yến MT - Thi ANH - Khải C.NGHỆ- Dình SỬ - Thúy SINH - Cường TOÁN - Thanh ĐỊA - Dệ

2 MT - Thi TOÁN - Thuận NHẠC- Nhanh ĐỊA - Cẩm SINH - Cường ĐỊA - Dệ TOÁN - Thanh ANH - Khải

3 NHẠC - Nhanh ANH- Phương TOÁN - Yến MT - Thi TOÁN - Thanh SỬ - Thúy LÝ - Ngân ANH - Khải

4 C.NGHỆ- Ngân ANH- Phương ĐIA- Cẩm TOÁN - Thuận ĐỊA - Dệ MT - Thi ANH - Khải SỬ - Thúy

5 ANH - Khải TOÁN - Thuận SỬ - Thúy LÝ - Ngân

1 VĂN - Út TOÁN - Thuận ANH - Khải SỬ - Cẩm TOÁN - Thanh VĂN - Long GDCD - Tâm SỬ - Thúy

2 SINH - Tới ANH- Phương SỬ - Cẩm TOÁN - Thuận TOÁN - Thanh ANH - Khải SỬ - Thúy ĐỊA - Dệ

3 SỬ - Cẩm SINH - Tới VĂN - Út VĂN - Tâm SỬ - Thúy ANH - Khải ĐỊA - Dệ VĂN - Long

4 ANH - Phương SỬ - Cẩm VĂN - Út SINH - Tới ANH - Khải SỬ - Thúy VĂN - Tâm VĂN - Long

5

1 TOÁN - Yến VĂN - Tâm LÝ - Tuyên SINH - Tới VĂN - Long CNghệ - Thanh SINH - Cường TOÁN - Hoa

2 LÝ - Tuyên TOÁN - Thuận SINH - Tới VĂN - Tâm VĂN - Long SINH - Cường CNghệ - Thanh TOÁN - Hoa

3 VĂN - Út SINH - Tới TOÁN - Yến LÝ - Tuyên CNghệ - Thanh TOÁN - Thuận VĂN - Tâm SINH - Cường

4 SINH - Tới LÝ - Tuyên VĂN - Út CNghệ - Dình SINH - Cường TOÁN - Thuận VĂN - Tâm CNghệ - Thanh

5

1 VĂN - Út ĐỊA - Cẩm ANH - Khải VĂN - Tâm LÝ - Ngân VĂN - Long ĐỊA - Dệ Nhạc - Nhanh

2 VĂN - Út NHẠC- Cẩm C.NGHỆ- Ngân VĂN - Tâm Nhạc - Nhanh VĂN - Long ANH - Khải SINH - Cường

3 ĐỊA - Cẩm VĂN - Tâm VĂN - Út GDCD - Dững VĂN - Long ĐỊA - Dệ NHẠC - Nhanh ANH - Khải

4 C.NGHỆ - Ngân VĂN - Tâm GDCD - Dững NHẠC - Cẩm ANH - Khải NHẠC - Nhanh SINH - Cường VĂN - Long

5

1 TOÁN - Yến C.NGHỆ- Cẩm SINH - Tới ANH - Khải MT - Thi TOÁN - Thuận VĂN - Tâm VĂN - Long

2 SHL- Yến SHL- Cẩm SHL- Tới SHL- Dình  SHL- Thi  SHL- Thuận SHL- Tâm SHL- Long

3 GDNG- Yến GDNG- Cẩm GDNG- Tới GDNG- Dình GDNG- Thi GDNG- Thuận GDNG- Tâm GDNG- Long

4 GDNG- Yến GDNG- Cẩm GDNG- Tới GDNG- Dình GDNG- Thi GDNG- Thuận GDNG- Tâm GDNG- Long
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